
 Tiêu 

thụ NL 

quy đổi 
 (TOE)  

1
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương

Việt Nam (Tòa tháp Techcombank)

Số 6 Quang Trung, phường Cửa Nam, TP Hà 

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         756 EVNHN

2
Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn

Thống nhất Metropole

Số 15 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.612 EVNHN

3 Công ty TNHH S.A.S. - CTAMAD
Số 44B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, 

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Khách sạn      1.064 EVNHN

4 Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198
Số 198 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, 

TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         838 EVNHN

5
Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail -

Long Biên

Tòa nhà Symphony, đường Chu Huy Mân, 

KĐT sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Phúc Lợi, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         956 EVNHN

6 Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza
Số 84 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, 

TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         587 EVNHN

7 Công ty cổ phần Twin-Peaks (Capital Place)
Tầng 32, tháp 2, tòa nhà Capital Place - Số 29 

Liễu Giai, phường Giảng Võ, TP Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.924 EVNHN

8
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài

sản Ngân hàng TMCP Quân Đội
Số 3 Liễu Giai, phường Giảng Võ, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.074 EVNHN

9
Tổng Công ty cổ phần Bia rượu nước giải

khát Hà Nội - Nhà máy Hoàng Hoa Thám

Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc 

Hà, TP Hà Nội.

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất bia và mạch 

nha ủ men bia
     1.091 EVNHN

10
Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc - Chi

nhánh Tổng Công ty Hạ tầng mạng

Số 5 ngõ Simco, 28 đường Phạm Hùng, 

phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.101 EVNHN

11 Công ty TNHH Global Toserco
Số 40 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà 

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         600 EVNHN

12
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương

mại The Garden

Tầng 2 TTTM The Garden, KĐT The Manor 

đường Mễ Trì, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.157 EVNHN

13 Tổng Công ty Hạ tầng mạng
Số 30 Phạm Hùng,  phường Từ Liêm, TP Hà 

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      2.621 EVNHN

14
Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng

Quân

Số 36 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, TP Hà 

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.318 EVNHN
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15 Công ty TNHH Quản lý Khách sạn - Bitexco
Số 8  Đỗ Đức Dục, phường Tây Mỗ, TP Hà 

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      2.002 EVNHN

16 Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành KCN vừa và nhỏ, xã Gia Lâm, TP Hà Nội.
Công trình 

công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện 

kim loại
     1.004 EVNHN

17 Công ty TNHH Lixil Việt Nam Thôn Yên Bình, xã Gia Lâm, TP Hà Nội.
Công trình 

công nghiệp
Sản xuất gốm sứ      1.208 EVNHN

18 Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam Xã Gia Lâm, TP Hà Nội.
Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện 

điện tử
     4.598 EVNHN

19
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị

Gia Lâm (Tòa nhà Vinfast)

Tòa nhà Vinfast, KĐT Vinhomes Ocean Park, 

TP Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         738 EVNHN

20 Công ty cổ phần Thép Gia Trung
Lô CN8 CCN vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã 

Phúc Thịnh, TP Hà Nội.

Công trình 

công nghiệp
Đúc sắt, thép      3.178 EVNHN

21 Công ty cổ phần Miza CCN Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội.
Công trình 

công nghiệp
Sản xuất giấy      2.553 EVNHN

22 Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài
Tầng 1 tòa nhà Sông Đà 9, đường Nguyễn 

Hoàng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      5.802 EVNHN

23 Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Thôn Bình An, xã Trung Giã, TP Hà Nội.
Công trình 

công nghiệp
Sản xuất ô tô, xe máy      3.350 EVNHN

24 Công ty cổ phần Syrena
Số 51 đường Xuân Diệu, phường Tây Hồ, TP 

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.235 EVNHN

25 Công ty TNHH Biệt Thự Vàng
Số 2 đường Tây Hồ, phường Tây Hồ, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         770 EVNHN

26 Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội
Số 272 Võ Chí Công, phường Phú Thượng, 

TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      9.921 EVNHN

27 Công ty Liên doanh TNHH Berjaya Hồ Tây K5 Nghi Tàm, phường Tây Hồ, TP Hà Nội.
Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.016 EVNHN

28 Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội
Lô 3.7CC đường Lê Văn Lương, phường 

Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         638 EVNHN

29 Công ty cổ phần FPT
Số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      2.915 EVNHN

30 Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
CMC Tower, số 11 Phố Duy Tân, phường Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      3.153 EVNHN
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31 Công ty cổ phần Viễn thông FPT
Số 17 phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         864 EVNHN

32
Công ty TNHH Khách sạn Grand Plaza Hà

Nội

Số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Yên 

Hòa, TP Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      2.845 EVNHN

33

Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng (NOC)

- Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông

Mobifone

Số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, TP 

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         923 EVNHN

34
Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và

Nhà ở Hà Nội

Tầng 9, Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 

241 đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.608 EVNHN

35
Trung tâm Quản lý và Kinh doanh Dịch vụ -

Chi nhánh Công ty cổ phần PVI

Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, 

phường Yên Hòa, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      4.865 EVNHN

36 Công ty TNHH Một Thành Viên Aon Vina
Keangnam Hanoi Tower, Khu E6 KĐT mới 

Cầu Giấy, phường Từ Liêm, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      7.650 EVNHN

37
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và

Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long

222 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà 

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.302 EVNHN

38 Công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội
93 đường Lĩnh Nam, phường Tương Mai, TP 

Hà Nội.

Công trình 

công nghiệp
Sản xuất dệt      1.380 EVNHN

39
Công ty TNHH Phụ tùng Xe máy - Ôtô

Goshi - Thăng Long

Số 134 phố Sài Đồng, tổ 15, phường Việt 

Hưng, TP Hà Nội.

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất phụ tùng xe 

máy, ô tô
     1.273 EVNHN

40 Công ty cổ phần Savico Hà Nội
Số 7 và số 9 Nguyễn Văn Linh, tổ 17, phường 

Bồ Đề, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.256 EVNHN

41
Công ty TNHH Khuôn đúc Tsukuba Việt

Nam

Lô A6 đường Công Nghiệp 4, KCN Sài Đồng 

B, phường Long Biên, TP Hà Nội.

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất khuôn đúc 

sắt, thép
     1.623 EVNHN

42
Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics

(Việt Nam)

Lô CN8, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã Tây 

Phương, TP Hà Nội.

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện 

điện tử
     3.066 EVNHN

43
Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng

Xanh A&A

Số 167 phố Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, 

TP Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.143 EVNHN

44 Công ty TNHH Hanwha Aero Engines

Lô CN1-02B-4-8 KCN công nghệ cao 1, khu 

công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, TP Hà 

Nội.

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất bộ phận, 

linh kiện máy bay
     4.846 EVNHN
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45
Công ty Quản lý tài sản Viettel - Chi nhánh

Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội

Tầng 2 Tháp A, tòa nhà The Light, đường Tố 

Hữu, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         742 EVNHN

46
Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát

Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội
Km17 quốc lộ 1A, xã Hồng Vân, TP Hà Nội.

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất đồ uống 

không cồn, nước 

khoáng

     3.038 EVNHN

47 Công ty liên doanh TNHH Crown Hà Nội Km24 quốc lộ 1, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội.
Công trình 

công nghiệp

Sản xuất lon nhôm 2 

mảnh và nút khoén
     3.556 EVNHN

48
Công ty TNHH Một Thành Viên SINO Việt

Nam
CCN Liên Phương, xã Hồng Vân, TP Hà Nội.

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất dây cáp, sợi 

cáp quang học
     2.375 EVNHN

49 Công ty cổ phần Tân Hưng Xã Hồng Vân, TP Hà Nội.
Công trình 

công nghiệp
Sản xuất bao bì nhựa      1.071 EVNHN

50
Công ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà

SSP Việt Nam

Lô D, Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng, xã 

Đan Phượng, TP Hà Nội.

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất cấu kiện 

kim loại
     2.941 EVNHN

51 Công ty cổ phần Giấy Vạn Điểm
Lô D, Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng, xã 

Đan Phượng, TP Hà Nội.

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất giấy, bột 

giấy, bìa
     1.039 EVNHN

52 Công ty cổ phần Đồng Phát
Lô CN4, KCN Thạch Thất, xã Quốc Oai, TP 

Hà Nội.

Công trình 

công nghiệp
Sản xuất sợi      1.823 EVNHN

53 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam CCN Thanh Oai, xã Bình Minh, TP Hà Nội.
Công trình 

công nghiệp

Sản xuất dụng cụ y 

tế, nha khoa
     2.389 EVNHN

54 Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây Thôn Phú Dư, xã Hòa Xá, TP Hà Nội.
Công trình 

công nghiệp

Sản xuất xi măng, 

clinker, vật liệu xây 

dựng

     1.494 EVNHN

55
Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega

Market Việt Nam tại thành phố Hà Nội

Đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, 

TP Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         644 EVNHN

56
Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

(cơ sở Dân Hòa)
Thôn Canh Hoạch, xã Dân Hòa, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ 

nhựa
     6.049 EVNHN

57 Viện Dầu khí Việt Nam
Số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         756 EVNHN

58 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
207 đường Giải Phóng, phường Hai Bà Trưng, 

TP Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.270 EVNHN

59 Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Cổng số 1, đại lộ Thăng Long, phường Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.120 EVNHN
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60
Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hòa

Bình

Số 1-2 phố Thái Hà, phường Ô Chợ Dừa, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         651 EVNHN

61

Chi nhánh Công ty cổ phần Bệnh viện đa

khoa Quốc tế Vinmec - Bệnh viện ĐKQT

Vinmec Times City

Số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện      2.435 EVNHN

62 Công ty cổ phần Vinhomes

Tòa nhà Symphony, đường Chu Huy Mân, 

KĐT sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Phúc Lợi, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         733 EVNHN

63
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Thịnh Vượng
Số 89 phố Láng Hạ, phường Láng, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         596 EVNHN

64 Công ty cổ phần Thực phẩm Vạn Điểm Tiểu khu Đường, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội
Công trình 

công nghiệp
Sản xuất thực phẩm      1.748 EVNHN

65 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Số 40 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         888 EVNHN

66 Tòa nhà Quốc hội
Số 22 Hùng Vương, phường Ba Đình, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.471 EVNHN

67 Tòa nhà Đài Truyền hình Việt Nam
Số 43 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, 

TP Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      2.464 EVNHN

68 Bệnh viện Bạch Mai
Số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Luên, 

TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện      2.416 EVNHN

69 Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương
Số 5 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện      1.021 EVNHN

70
Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm

Anh

Số 108 phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, 

TP Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện      1.666 EVNHN

71 Công ty TNHH Dịch vụ và Quản lý Mipec Số 2 Long Biên II, phường Bồ Đề, TP Hà Nội
Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         801 EVNHN

72
Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông

(Bệnh viện Đa khoa Phương Đông)
Số 9 Phố Viên, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         741 EVNHN

73 Bệnh viện K
30 đường Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện      1.416 EVNHN

74 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, 

TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         836 EVNHN
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75
Công ty TNHH Một Thành Viên Đường Sắt

Hà Nội

Số 8 phố Sài Đồng tổ 15, phường Việt Hưng, 

TP Hà Nội.

Giao thông 

vận tải

Đầu kéo đường sắt 

Cát Linh-Hà Đông
     1.066 EVNHN

76
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - Bộ

Quốc Phòng

Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Hai Bà Trưng, 

TP Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện      5.029 EVNHN

77 Công Ty TNHH Quốc tế Hồ tây
Số 3, phố Phó Đức Chính, phường Ba Đình, 

TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         775 EVNHN

78 Tổng Công ty truyền hình cáp việt nam
Đường Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà         513 EVNHN

79

Bệnh Viện Mặt Trời - Chi Nhánh Công ty

Cổ phần Phát Triển Công Nghệ Y Học Việt

Nam – Nhật Bản

Lô ĐMKT 1, Khu Ngoại giao đoàn, phố 

Dương Văn An, phường Xuân Đỉnh, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         652 EVNHN

80 Công ty cổ phần cao su Sao vàng
231 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP Hà 

Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất các sản 

phẩm cao su
     1.159 EVNHN

81 Công ty cổ phần nước mặt sông đuống Xã Phù Đổng, TP Hà Nội.
Công trình 

công nghiệp
Sản xuất nước sạch      5.179 EVNHN

82
Khách sạn Dupart Hà Nội - Công ty TNHH

KCC Hà Nội Plaza

Số 84 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Khách sạn      1.043 EVNHN

83
Công ty TNHH dịch vụ vận tải sinh thái

VINBUS

Depot VinBus Smart City, phường Tây Mỗ, 

TP Hà Nội

Giao thông 

vận tải
Vận tải hành khách      2.574 EVNHN

84 Công ty Cổ phần Vinhomes
Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      6.854 EVNHN

85 Công ty TNHH QL khách sạn Bitexco
Số 8 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      2.600 EVNHN

86

Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Chi

nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt

Nam

Số 136 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Đô, 

TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 1.175    EVNHN

87 Công ty cổ phần FPT
Ô đất D28 thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Cầu Giấy, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 1.064    EVNHN

88 Công ty cổ phần viễn thông FPT
Tòa nhà GPT Fornix, số 10 Phạm Văn Bạch, 

phường Cầu Giấy, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 1.075    EVNHN

89
Trung tâm hạ tầng IDC - Chi nhánh Công ty

Công nghệ Thông tin VNPT

Lô B2-1-6, Khu công nghiệp Nam Thăng 

Long, phường Thượng Cát, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 3.380    EVNHN
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90
Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc

Gia Việt Nam

Số 18 Láng Hạ, phường Giảng Võ, thành phố 

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 713       EVNHN

91 Công ty cổ phần Gateway Hà Nội
Số 265 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 608       EVNHN

92 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
Số 18 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, TP 

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 608       EVNHN

93
Công ty phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi

Tàm
Số 5 phố Tú Hoa, phường Tây Hồ, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 636       EVNHN

94
Công ty TNHH Khách sạn và du lịch Tây hồ

View

Số 58 đường Tây Hồ, phường Tây Hồ, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 746       EVNHN

95 Cục Quản trị - Tài Vụ Văn phòng Chính Phủ
Số 1 Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 795       EVNHN

96 Cục Hậu cần - Bộ Công an
Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 2.731    EVNHN

97 Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Số 9 Phạm Văn Đồng, phường Cầu Giấy, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 657       EVNHN

98 Cục hậu cần - Bộ tổng tham mưu
Số 1 Nguyễn Trí Phương, phường Ba Đình, 

TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 2.466    EVNHN

99 Cục Quản trị - Văn phòng trung ương Đảng
A3-A4, số 7 Nguyễn Cảnh Chân, phường Ba 

Đình, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 946       EVNHN

100 Văn phòng tổng cục Hậu Quan
Số 9 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 676       EVNHN

101
Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản

Việt Nam

Lô 22-E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường 

Yên Hòa, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 882       EVNHN

102
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ

Xuân Thủy

Số 122-124 đường Xuân Thủy, phường Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 1.021    EVNHN

103
Công ty Quản lý tài sản Viettel - Chi nhánh

Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội

Số 1 Giang Văn Minh, phường Giảng Võ, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 838       EVNHN

104 Công ty cổ phần VINCOM RETALL Số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội.
Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 867       EVNHN

105 Công ty TNHH khách sạn Hà Nội Fortuna Số 6B Láng Hạ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội
Công trình 

xây dựng
Khách sạn 723       EVNHN
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106 Công ty TNHH vận hành Vincom Retail 
Số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 1.558    EVNHN

107 Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT
Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 1.302    EVNHN

108
Công ty Liên doanh tháp Ngân hàng đầu tư

và phát triển Việt Nam

Số 194 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, 

TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 661       EVNHN

109 Công ty TNHH Hoàng Vũ
Cụm công nghiệp Phùng, xã Đan Phượng, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất thép không 

gỉ - inox
3.217    EVNHN

110 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn
Khu đô thị Vinhomes Smart City, phường 

Xuân Phương, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 669       EVNHN

111
Chi nhánh Công ty cổ phần Y học Vĩnh

Thiện, Bệnh viện Đại học Phenikaa
Tổ 5, phường Xuân Phương, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện 1.313    EVNHN

112
Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông

Đà

Số 18 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, 

TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 820       EVNHN

113 Công ty TNHH vận hành Vincomretail
Khu đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ (Vinhomes 

Smart City), phường Tây Mỗ, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 1.716    EVNHN

114
Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân

An Sinh - Phúc Trường Minh

Số 8 phường Châu Văn Liêm, phường Từ 

Liêm, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện 2.136    EVNHN

115

Chi nhánh Công ty cổ phần Bệnh viện đa

khoa quốc tế Vinmec - Bệnh viện đa khoa

quốc tế Vinmec Smart City

Lô đất ký hiệu F2-CCTP3, Khu đô thị mới 

Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Smarcity Park, 

phường Tây Mỗ, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện 1.572    EVNHN

116
Công ty cổ phần đầu tư phát triển môi

trường SFC

Hệ thống nước thải Yên Xá, phường Thanh 

Liệt, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp
Xử lý nước thải 1.756    EVNHN

117
Công ty TNHH một thành viên vận hành

VINCOM RETALL

Royal, 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh 

Xuân, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 3.857    EVNHN

118 Bệnh viện Bưu điện
Số 49 phố Trần Điền, phường Phương Liệt, 

TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện 631       EVNHN

119 Công ty TNHH Oeonmall Việt Nam
TTTN Aeonmall Hà Đông, tổ dân phố Hoàng 

Văn Thụ, phường Dương Nội, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 3.936    EVNHN

120 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị
Số 2.4 Lê Văn Lương, phường Dương Nội, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 562       EVNHN
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121
Công ty cổ phần dịch vụ và kinh doanh bất

động sản Hà Nội

Số 25 đường Lê Văn Lương, quận Thanh 

Xuân, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 589       EVNHN

122 Bệnh viện Quân y 103
Số 261 Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện 2.528    EVNHN

123 Công ty cổ phần tập đoàn Hồ Gươm
Tòa nhà Hồ Gươm Plaza số 102 Trần Phú, 

phường Hà Đông, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 732       EVNHN

124
Công ty cổ phần đầu tư phát triển môi

trường SFC

Nhà máy xử lý nước thải công viên Yên Sở, 

phường Hoàng Mai, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp
Xử lý nước thải 1.588    EVNHN

125
Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn

Điển

Đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, TP Hà 

Nội

Công trình 

công nghiệp

 Sản xuất phân bón 

và hợp chất ni tơ
2.164    EVNHN

126

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Chi nhánh

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân

đội

Số 1 Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phường  

Hoàng Mai, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 6.008    EVNHN

127

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên

thoát nước Hà Nội - Xí nghiệp quản lý cụm

công trình đầu mối Yên Sở

Cụm công nghiệp đầu mối Yên Sở, phường 

Lĩnh Nam, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp
Xử lý nước thải 1.086    EVNHN

128 Công ty TNHH Dynapac
Khu công nghiệp Sài Đồng 6, Khu CN Sài 

Đồng B, phường Long Biên, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất giấy nhăn, bìa 

nhăn, bao bì từ giấy và 

bìa

1.101    EVNHN

129 Công ty TNHH vận hành Vincom Retail
Phân khu TTM, Khu đô thị Vinhomes Ocean 

Park, xã Ga Lâm, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 1.388    EVNHN

130
Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị

Gia Lâm

KĐT Vincity Ocean Park, xã Gia Lâm, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 5.130    EVNHN

131
Công ty TNHH dịch vụ vận tải sinh thái

Vinbus

Nhà ga Deport, KĐT Vinhomes Ocean Park, 

xã Gia Lâm, TP Hà Nội

Giao thông 

vận tải

Vận tải 

hành khách
1.105    EVNHN

132 Công ty cổ phần năng lượng Vinenergo
KĐT sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Phúc Lợi, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 593       EVNHN

133 Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Him Lam
KCN Hà Nội - Đài Tư, số 386 Nguyễn Văn 

Linh, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Thoát nước và xử lý 

nước thải
1.738    EVNHN

134 Bệnh viện đa khoa Đức Giang
Số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, 

TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện 769       EVNHN
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135
Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải

khát Hà Nội
Thôn Yên Nhân, xã Mê Linh, TP Hà Nội.

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất bia và nước 

giải khát
1.919    EVNHN

136 Công ty cổ phần xích líp Đông Anh Xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội
Công trình 

công nghiệp

Chế tạo sản phẩm 

linh kiện, phụ tùng cơ 

khí

2.074    EVNHN

137 Công ty TNHH Phúc Thái Sơn
Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà 

Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất bia và mạch 

nha ủ men bia
1.851    EVNHN

138
Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt 

Nam)

Lô 37, 38, 39, Xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, 

TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản phẩm, lắp ráp các 

sản phẩm linh kiện 

(cơ khí điện tử)

1.242    EVNHN

139
Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam -

Chi nhánh Hà Nội
Thôn Phú Nhi, xã Quang Minh, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất, gia công 

các sản phẩm vỏ 

nhựa cao cấp

3.188    EVNHN

140 Công ty TNHH Thép An Khánh Khu Thụy Lợi 2, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội
Công trình 

công nghiệp
Sản xuất thép hình 18.694  EVNHN

141 Công ty TNHH Fukoku Việt Nam Lô 86B, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội
Công trình 

công nghiệp

Sản xuất và gia công 

các bộ phận, linh kiện 

từ cao su công nghiệp, 

sắt và thép

1.960    EVNHN

142

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Chi

nhánh Tổng Công ty cảng hàng không Việt

Nam - CTCP

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Sóc 

Sơn, TP Hà Nội

Giao thông 

vận tải

Hoạt động vận tải 

hàng không
11.772  EVNHN

143
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế

LOF - Nhà Máy Sữa LOF Hà Nội
Thôn Đức Thịnh, Xã Suối Hai, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sữa thanh trùng và 

tiệt trùng
2.829    EVNHN

144 CPV-NM Chế biến sản phẩm thịt Hà Nội
Lô CN-B3, Khu CN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 

TP Hà Nội.

Công trình 

công nghiệp

Chế biến, bảo quản thịt 

và các sản phẩm từ thịt
1.940    EVNHN

145
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P.Việt Nam -

chi nhánh Xuân Mai Hà Nội
Xã Xuân Mai, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất và chế biến 

kinh doanh thực phẩm
1.560    EVNHN

146

Chi nhánh Công ty cổ phần chăn nuôi C.P.

Việt Nam - Nhà máy chế biến sản phẩm thịt

Hà Nội

Lô CN-3.2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 

TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Chế biến, bảo quản thịt 

và các sản phẩm từ thịt
3.736    EVNHN
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147 Công ty TNHH URC Hà Nội
Lô CN 2.2 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã 

Tây Phương, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất đồ uống 

không cồn và nước 

khoáng

2.103    EVNHN

148 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn Thôn Nam Sơn, xã Xuân Mai, TP Hà Nội
Công trình 

công nghiệp
Sản xuất xi măng 6.140    EVNHN

149 Công ty cổ phần Vicostone
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất đá Thạch 

Anh
2.567    EVNHN

150 Công ty TNHH Nhựa Đức Anh
 CN Thạch Thất - Quốc Oai, xã Hồng Sơn, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất nhựa gia 

dụng và nhựa công 

nghiệp

1.694    EVNHN

151

Tổng công ty mạng lưới VIETTEL - Chi

nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông

quân đội

Khu CNC Hòa Lạc, xã Phú Cát, TP Hà Nội
Công trình 

công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện 

tử viễn thông
9.004    EVNHN

152 Công ty TNHH Viettel-CHT Khu CNC Hòa Lạc, xã Phú Cát, TP Hà Nội 
Công trình 

công nghiệp

Sản xuất các thiết bị 

công nghệ cao trong 

lĩnh vực quân sự

3.739    EVNHN

153
Công ty quản lý tài sản Viettel - Chi nhánh

Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Trung tâm kỹ thuật  Viettel Hòa Lạc, xã Phú 

Cát, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 2.861    EVNHN

154 Cục công nghệ thông tin và chuyển đổi số 
Trung tâm dịch vụ tài chính, Khu CNC Hòa 

Lạc, xã Phú Cát, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 820       EVNHN

155
Công ty quản lý tài sản Viettel - Chi nhánh

Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Tòa nhà làm việc 25 tầng - Khu CNC Hòa 

Lạc, xã Phú Cát, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 1.205    EVNHN

156
Công ty TNHH nhà máy bia HEINEKEN

Việt Nam 
Xã Hồng Vân, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp
Sản xuất bia 1.308    EVNHN

157 Công ty TNHH vật liệu nhiệt Phát Lộc Thôn Đìa, xã Bình Minh, TP Hà Nội
Công trình 

công nghiệp

Sản xuất vật liệu 

nhựa kỹ thuật
1.047    EVNHN

158
Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Nhựa

Việt Nhật

Thôn Quảng Nguyên, xã Ứng Thiên, TP Hà 

Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất bàn, đồ bếp 

và đồ nhà vệ sinh 

bằng nhựa

2.826    EVNHN
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159 Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật  Xã Ứng Thiên, TP Hà Nội
Công trình 

công nghiệp

Sản xuất bao bì từ 

plastic
3.602    EVNHN

160  Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật Phố Vác, xã Dân Hòa, TP Hà Nội
Công trình 

công nghiệp

Sản xuất bao bì từ 

plastic
2.826    EVNHN

161 Tập đoàn Geleximco - Công ty CP
 Số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, 

TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 527       EVNHN

162 Tòa nhà Techcombank khu vực Cầu Giấy
Toà C5 số 119 Trần Duy Hưng, phường Yên 

Hòa, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 728       EVNHN

163 Công ty TNHH Tân Mỹ
Số 77 Lê Văn Hưu, phường Hai Bà Trưng, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất sản phẩm cơ 

khí, hàng inox
914       EVNHN

164
Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái

Bình Dương - Hà Nội.

Số 24 Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 630       EVNHN

165 Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài Xã Nội Bài, TP Hà Nội
Giao thông 

vận tải

Vận tải 

hành khách
13.176  EVNHN

166
 TCT mạng lưới Viettel - CN Tập đoàn Viễn 

thông Quân đội 

 Lô B1C cụm sản xuất TTCN và CNN, 

phường Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 209       EVNHN

167
 Tổng công ty viễn thông Viettel - CN tập 

đoàn Viễn Thông Quân Đội 

 Số 1 Giang Văn Minh, phường Ba Đình, TP 

Hà Nội 

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 977       EVNHN

168 Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội
 Lô D26, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường 

Yên Hòa, TP Hà Nội 

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 258       EVNHN

169 Công ty TNHH Dịch vụ cao cấp cuộc sống vàng
 Nhà vườn A 45, Đô thị Trung Hòa- Nhân 

Chính, phường Yên Hòa, TP Hà Nội 

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 945       EVNHN

170  Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam
 Lô 69B và 70A KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, 

TP Hà Nội 

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 2.668    EVNHN

171
Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản

Hapulico

 Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Phương 

Liệt, TP Hà Nội 

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 2.385    EVNHN

172
Công ty TNHH Một thành viên Vacxin và

sinh phẩm số 1

 Số 1 phố Yersin, phường Phạm Đình Hổ, 

phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất thuốc, hóa 

dược và dược liệu
1.210    EVNHN

173
Công Ty TNHH Một Thành Viên Nước

Sạch Hà Nội

 44 đường Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành phố Hà Nội 

Công trình 

công nghiệp

Khai thác, xử lý và 

cung cấp nước
12.525  EVNHN

174 Văn phòng Tổng cục Hải quan
 Số 9 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên 

Hòa, TP Hà Nội 

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 729       EVNHN

https://sct.dataenergy.vn/ReportSCT/DeReport/ReportDetailPlanAnnual/100821
https://sct.dataenergy.vn/ReportSCT/DeReport/ReportDetailPlanAnnual/100821
https://sct.dataenergy.vn/ReportSCT/DeReport/ReportDetailPlanAnnual/100834
https://sct.dataenergy.vn/ReportSCT/DeReport/ReportDetailPlanAnnual/100834
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175
Tổng Công ty đầu tư & phát triển nhà Hà

Nội

 Tòa nhà Handico Tower - Ngã tư Phạm Hùng, 

phường Đại Mỗ, TP Hà Nội 

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 597       EVNHN

176
Công ty CP dịch vụ thương mại và sàn bất

động sản HANDICO 6

 Tầng 6A, tòa nhà Hỗn hợp, lô đất C1, đường 

Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, phường 

Thanh Xuân, TP Hà Nội 

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 634       EVNHN

177
Ban quản lý Trung tâm thương mại Vincom

mega mall royal city

 72A Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP 

Hà Nội 

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 5.815    EVNHN

178
Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ôtô Goshi

Thăng Long

 Số 134, Phố Sài Đồng, phường Việt Hưng, 

TP Hà Nội 

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 3.394    EVNHN

179
Khách sạn Dupart Hà Nội - Công ty TNHH

KCC Hà Nội Plaza

 Số 84 Trần Nhân Tông, Phường Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám, TP Hà Nội 

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 1.043    EVNHN

180 PVI Tower
 Lô VP2 Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên 

Hòa, TP Hà Nội 

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 1.019    EVNHN

181
Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài

chính

 6-8 Phan Huy Chú, phường Cửa Nam, TP Hà 

Nội. 

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 897       EVNHN

182
Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics

VN

Lô CN8, Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất màn hình 

cảm ứng điện thoại di 

động, máy ảnh, máy 

tính

3.348    EVNHN

183 Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh Thôn Yên Nhân, xã Mê Linh, TP Hà Nội 
Công trình 

công nghiệp
Sản xuất bia 2.739    EVNHN

184
Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - CN

Xuân Mai - Hà Nội
Thôn Yên Nhân, xã  Mê Linh, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp
Sản xuất thực phẩm 3.707    EVNHN

185 Trung tâm thương mại Times City

Times City có địa chỉ hành chính tại số nhà 

458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 4.800    EVNHN

186 Peakview Tower
Số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 663       EVNHN

187
Tổng công ty hàng hải Việt Nam - Công ty

TNHH MTV

Số 1 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 677       EVNHN

188 Công Ty TNHH Bệnh Viện Việt Pháp HN No.1 Phuong Mai, phường Kim Liên, TP Hà Nội
Công trình 

xây dựng
Bệnh viện 703       EVNHN
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189 Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam Số 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, TP Hà Nội
Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 7.506    EVNHN

190 Bệnh viện nội tiết Trung ương Đường Nguyễn Bồ, xã Thanh Trì, TP Hà Nội
Công trình 

xây dựng
Bệnh viện 606       EVNHN

191 Công ty CP cơ khí Đông Anh LICOGI
Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, xã Đông Anh, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất máy móc, 

thiết bị
3.323    EVNHN

192 Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
B15, đường CN6 Khu CN Sài Đồng B, 

phường Long Biên, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic
6.886    EVNHN

193 Công ty TNHH Iki Cast Việt Nam
Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, TP Hà 

Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất các sản 

phẩm thép chế tạo
1.060    EVNHN

194
Nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh thuộc

Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất bia và mạch 

nha ủ men bia
1.125    EVNHN

195 Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long Phường Phúc Lợi, TP Hà Nội
Công trình 

công nghiệp

Sản xuất và kinh 

doanh kim khí gia 

dụng

1.574    EVNHN

196 Tập đoàn Dầu khí Số 18, đường Láng Hạ, phường Láng, TP Hà Nội
Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 844       EVNHN

197 Công ty TNHH DAIBIRU CSB
Số 16, phố Phan Chu Trinh, phường Cửa 

Nam, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 555       EVNHN

198 Bệnh viện Nhi Trung Ương
Số 18 ngõ 879 đường La Thành, phường Láng, 

TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện 2.644    EVNHN

199
Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát

Coca - Cola Việt Nam tại Hà Nội
Km17, xã Duyên Thái, xã Hồng Vân, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất đồ uống 

không cồn và nước 

khoáng

3.410    EVNHN

200 Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake
1A Đường Nghi Tàm, phường Tây Hồ, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Khách sạn 1.633    EVNHN

201 Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam Xã Tiến Thắng, TP Hà Nội
Công trình 

công nghiệp

Sản xuất săm xe máy, 

lốp xe và cao su công 

nghiệp

3.547    EVNHN

202 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
Số 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh 

Xuân, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất sản phẩm 

thuốc lá
4.177    EVNHN



 Tiêu 

thụ NL 

quy đổi 
 (TOE)  

STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất Ghi chú

203 Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ
Lô 9 CN2, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 

phường Hoàng Mai, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất thiết bị 

ngành nhựa
3.073    EVNHN

204
Nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa Tú

Phương
Thôn Phú Thụy, xã Gia Lâm, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic
1.864    EVNHN

205 Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam
Lô 42, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội, 

Việt Nam

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic
1.391    EVNHN

206 Công ty CP Savico Hà Nội
Số 7 và số 9, đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 1.256    EVNHN

207 Công ty CP May 10
765A đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc 

Lợi, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất và kinh 

doanh sản phẩm may 

mặc

1.217    EVNHN

208 Công ty TNHH S.A.S CTAMAD
44 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 1.556    EVNHN

209
Nhà máy xi măng Nam Sơn - Công ty CP xi

măng Sài Sơn
Xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất sản phẩm xi 

măng, vôi và thạch 

cao

14.058  EVNHN

210 Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam
Lô CN9, KCN Thạch Thất-Quốc Oai, xã Tây 

Phương, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất bản mạch in 

điện(PCB) và lắp ráp 

linh kiện điện tử

47.377  EVNHN

211
Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

(TTTM Vincom Center Bà Triệu)

191 Bà Triệu - 114 Mai Hắc Đế, phường Hai 

Bà Trưng, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 2.442    EVNHN

212
Công ty TNHH GSK Việt Nam - Chi nhánh

Hà Nội I

Lô số 6, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất các loại linh 

kiện, phụ tùng dùng 

cho xe máy

1.109    EVNHN

213
Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hải

Long

 Long KCN Hà Bình Phương, xã Thường Tín, 

TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất và gia công 

kính
2.502    EVNHN

214 Tập đoàn viễn thông quân đội 16 Pháo Đài Láng, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 7.031    EVNHN

215

Tổng công ty mạng lưới VIETTEL - Chi

nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông

Quân đội - Tổng trạm Giang Văn Minh

Số 1, Giang Văn Minh, phường Giảng Võ, TP 

Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 3.398    EVNHN
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216 Trung tâm dữ liệu IDC-Viettel

Trung tâm kỹ thuật Viettel Hòa Lạc, Khu 

Công nghệ cao 1, Khu công nghệ cao Hòa 

Lạc, xã Hòa Lạc, TP Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 3.114    EVNHN

217
Chi nhánh ALMAZ - Công ty Cổ phần Đầu

tư và Phát triển đô thị Sài Đồng

Đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái 

Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, TP Hà 

Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà 534       EVNHN

218 Công ty TNHH MTV Cơ khí 17
Thôn Xuân Kỳ, Xã Đông Xuân, xã Sóc Sơn, 

TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện 

điện tử viễn thông
2.016    EVNHN

219 Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông
Số 2A đường Nguyễn Trãi, phường Quang 

Trung, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Khai thác, xử lý và 

cung cấp nước
1.923    EVNHN

220 Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông
87-89 Hạ đình, phường Thanh Xuân, TP Hà 

Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất kinh doanh 

các sản phẩm như 

bóng đèn, phích nước

1.775    EVNHN

221
Nhà máy bia Hà Nội - Cơ sở Hoàng Hoa

Thám

Số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, 

TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp
Sản xuất bia 3.916    EVNHN

222 Công ty cổ phần Woodsland
Lô 49K - KCN Quang Minh, xã Quang Minh, 

TP Hà Nội.

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất đồ gỗ xây 

dựng
     1.652 PC Miền Bắc

223
Công ty TNHH INVENTEC APPLIANCES

(Việt Nam)

Lô 13, Khu Công nghiệp Quang Minh, xã 

Quang Minh, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện 

điện tử
     1.117 PC Miền Bắc

224 Công ty cổ phần cao su AVI
	Lô số 40E, khu công nghiệp Quang Minh, Xã 

Quang Minh, Thành phố Hà Nội

Công trình 

công nghiệp
Sản xuất săm, lốp      1.037 PC Miền Bắc

225 Công ty TNHH KATOLEC Việt Nam 
 Lô 41A&B, Khu công nghiệp Quang Minh, 

xã Phú Minh, TP Hà Nội 

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện 

điện tử
1.227    PC Miền Bắc

226
Công ty Cổ phần tôn mạ VNSTEEL Thăng

Long

 Lô 14 KCN Quang Minh, xã Quang Minh, TP 

Hà Nội 

Công trình 

công nghiệp
Sản xuất tôn mạ màu 1.277    PC Miền Bắc

227 Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI
Lô 49B KCN Quang Minh, xã Quang Minh, 

TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện 

điện tử
2.676    PC Miền Bắc

228 Công ty TNHH Inoac Việt Nam
 Lô 36 KCN Quang Minh, xã Quang Minh, 

TP. Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất sản phẩm 

mút, xốp
1.793    PC Miền Bắc
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229 Công ty TNHH Công nghệ Muto Hà Nội
 Lô 37, Khu CN Quang Minh, xã Quang 

Minh, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất khuôn mẫu, 

linh kiện nhựa
1.955    PC Miền Bắc

230 Công ty TNHH ELENTEC Việt Nam

 Lô 44F, 44J, 44H, 44G Khu công nghiệp 

Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện 

tử
7.783    PC Miền Bắc

231 Công ty TNHH TERUMO Việt Nam

Lô 44A-44B-44C, Khu công nghiệp Quang 

Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất thiết bị, vật 

tư y tế
3.898    PC Miền Bắc

232 Doanh nghiệp chế xuất NITORI Việt Nam
 Lô 35, Khu công nghiệp Quang Minh I, Xã 

Quang Minh,  TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ 

gỗ, mút, xốp
2.651    PC Miền Bắc

233 Công ty cổ phần HTMP Việt Nam
 Lô 38-2 Khu Công nghiệp Quang Minh, Xã 

Quang Minh, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp
Sản xuất khuôn mẫu 2.221    PC Miền Bắc

234 Công ty TNHH NIDEC INSTRUMENTS
 Lô 37, Khu công nghiệp Quang Minh, Xã 

Quang Minh, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp
Sản xuất khuôn mẫu 2.179    PC Miền Bắc

235 Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí Xuất Khẩu
 Lô 15A, Khu Công nghiệp Quang Minh, Xã 

Quang Minh, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất khuôn mẫu, 

linh kiện nhựa
2.088    PC Miền Bắc

236 Công ty cổ phần nhôm Việt Dũng
Số 1 ngõ 43, Phố Dịch Vọng Hậu, Phường 

Cầu Giấy, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Rèn, dập, ép và cán kim 

loại
1.635    PC Miền Bắc

237 Công ty TNHH PHOTON VINA
Lô 38, Lô 38-2, Khu Công nghiệp Quang 

Minh, Xã Quang Minh, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện 

tử
1.532    PC Miền Bắc

238 Công ty TNHH sợi Vinh Phát
Khu công nghiệp Quang Minh, Xã Quang 

Minh, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp
Sản xuất sợi 1.329    PC Miền Bắc

239 Công ty TNHH KANGAROO - VP
Khu Công nghiệp Quang Minh, Xã Quang 

Minh, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp
Sản xuất sợi 1.329    PC Miền Bắc

240 Công ty TNHH điện tử MEIKO Quang Minh
Lô 37 và Lô 37-2, Khu công nghiệp Quang 

Minh, Xã Quang Minh, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện 

tử
1.525    PC Miền Bắc

241
Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Việt

Nam) - Đông Anh

Lô C6, KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện 

điện tử
   20.483 TLIP

242 Công ty TNHH FCC Việt Nam
Lô A5, KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp
Sản xuất phụ tùng ô tô      4.905 TLIP
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243 Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam
Lô C1,2 KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Gia công cơ khí và 

tráng phủ kim loại
     2.754 TLIP

244 Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội
Lô 13-14-15, KCN Thăng Long, xã Thiên 

Lộc, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện 

điện tử
     2.651 TLIP

245 Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội
Lô G03, KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất cáp thép 

không gỉ
     1.936 TLIP

246 Công ty TNHH Toto Việt Nam
Lô F-1, F-2, F-3, F-4, KCN Thăng Long, xã 

Thiên Lộc, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ 

gốm sứ
     2.188 TLIP

247 Công ty TNHH Ogino Việt Nam
Lô N-9 KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất phụ tùng xe 

ô tô
     1.265 TLIP

248
 Tổng công ty hàng hải Việt Nam - Công ty 

TNHH MTV 

Lô M-6 KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô 

tô, xe máy
     4.224 TLIP

249 Công ty TNHH HAL Việt Nam KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội
Công trình 

công nghiệp

Sản xuất khuôn kim 

loại cho linh kiện ô tô
     3.883 TLIP

250 Công ty TNHH Enkei Việt Nam
Lô N2-N3, KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, 

TP Hà Nội.

Công trình 

công nghiệp
Sản xuất phụ tùng ô tô      1.427 TLIP

251 Công ty TNHH Molex Việt Nam
P-15, KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP Hà 

Nội

Công trình 

công nghiệp
Sản xuất thiết bị điện      3.647 TLIP

252 Công ty TNHH Canon Việt Nam
Lô A1, KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện 

điện tử
     5.072 TLIP

253 Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam
Lô C10, KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và 

bộ phận phụ trợ cho 

xe có động cơ và 

động cơ xe

     1.246 TLIP

254 Công ty TNHH Fujikin Việt Nam
Lô A5, KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện 

điện tử
     7.103 TLIP

255 Công ty TNHH Astemo Hà Nội
Lô M-6 KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp
Sản xuất phụ tùng ô tô      4.313 TLIP

256 Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long
Lô G03, KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện 

điện tử
     2.944 TLIP

https://sct.dataenergy.vn/ReportSCT/DeReport/ReportDetailPlanAnnual/106407
https://sct.dataenergy.vn/ReportSCT/DeReport/ReportDetailPlanAnnual/106407
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257
Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries

(Việt Nam)

Lô 17,18,19,M2,M3 - KCN Thăng Long, xã 

Thiên Lộc, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất mô tơ, máy 

phát, biến thế điện, 

thiết bị phân phối và 

điều khiển điện.

     3.754 TLIP

258 Công ty TNHH Tokyo Byokane
Lô P10-11 KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, 

TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Rèn, dập, ép và cán 

kim loại; luyện bột 

kim loại

     6.468 TLIP

259 Công ty TNHH Denso Việt Nam
Lô E1 KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và 

bộ phận phụ trợ cho 

xe có động cơ

     1.642 TLIP

260 Công ty TNHH Ohara Plastics Việt Nam
Lô B11-B12 KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, 

TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic
     1.075 TLIP

261 Công ty TNHH Điện tử Meiko Thăng Long
Lô J1-J2  KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện 

điện tử
     8.271 TLIP

262 Công ty TNHH Kai Việt Nam
Lô I-1&2 KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

sản xuất linh kiện 

điện tử, lắp ráp
     1.346 TLIP

263
Công ty TNHH Panasonic Industrial

Devices Việt Nam

Lô J1-J2  KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện 

điện tử, lắp ráp
     1.321 TLIP

264 Công ty TNHH Panasonic Việt Nam
Lô J1-J2  KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, 

thành phố Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện, 

Sản xuất đồ điện gia 

dụng

     1.961 TLIP

265 Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam
HT1-Khu F3-4&4, Khu CN Thăng Long, xã 

Thiên Lộc, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic
4.824    TLIP

266 Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam
HT2-Khu F3-4&4, Khu CN Thăng Long, xã 

Thiên Lộc, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic
6.195    TLIP

267
Công ty TNHH SX phụ tùng Yamaha Motor

Việt Nam

Lô G1, G2, KCN Thăng Long, Xã Võng La, 

TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và 

bộ phận phụ trợ cho 

xe ô tô, xe máy

5.374    TLIP

268
Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt

Nam

Lô B-6, Khu công nghiệp Thăng Long, xã 

Thiên Lộc, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất đồ điện dân 

dụng
1.524    TLIP

269
Công ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt

Nam

 Lô I10-I11-I12, KCN Thăng Long,  xã Thiên 

Lộc, TP Hà Nội 

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô 

tô, xe máy
1.529    TLIP
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270
Công ty TNHH Panasonic System Networks

Việt Nam

Lô J1-J2, KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất lắp ráp máy 

tính
1.823    TLIP

271 Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long
Lô K8, Khu công nghiệp Thăng Long, xã 

Thiên Lộc, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic
2.167    TLIP

272 Công ty TNHH Canon Việt Nam
Lô A1, KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất thiết bị văn 

phòng (máy in, máy 

ảnh, linh kiện điện tử)

3.952    TLIP

273
Công ty TNHH Panasonic Industrial Devies

Viet Nam

 Lô J1-J2 KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội 

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất linh kiện, 

bảng mạch điện tử, 

thiết bị tự động hóa

2.114    TLIP

274
Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industrial

(Việt Nam)

Lô I7, I8, I9, M2, M3, KCN Thăng Long, xã 

Thiên Lộc, TP Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất mô tơ, máy 

phát, biến thế điện, 

thiết bị phân phối và 

điều khiển điện.

4.022    TLIP

275 Công ty TNHH Hitachi Asteno Hà Nội
Lô M6, KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP 

Hà Nội

Công trình 

công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và 

bộ phận phụ trợ cho 

xe ô tô và xe có động 

cơ khác

6.917    TLIP

276 Công ty cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu
P722, tầng 7, tòa nhà HITC, 239 đường Xuân 

Thủy, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà      1.509 TLIP
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